
Xi măng 

(tấn)

Thành tiền 

(tr.đ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Xã Phước Hòa 2,368 285        1.076 277,9 436 640

1.1
Kiên cố Kênh mương Chùa 

Bảy Mận

Kênh Phước 

Thắng
Kênh Bê tông

Thôn Tùng 

Giản
0,433 150 0,95 1,25 0,2 Trọng lực 294 88,8 139 155

1.2
Kiên cố Kênh mương Tân 

Mỹ năm 2024
Biền Chùa

Bộng sáu 

Oánh

Thôn Tân 

Mỹ
0,33 12 0,5 0,7 0,12 Động lực 181 22,8 36 145

1.3
Kiên cố Kênh mương Bình 

Lâm năm 2024
Kênh N1-1 Kênh Bê tông

Thôn Bình 

Lâm
0,11 6 0,4 0,6 0,12 Trọng lực 26 6,5 10 16

1.4
Kiên cố Kênh mương Kim 

Tây năm 2024

Cống bà 

Khách
Cống mẫu bảy

Thôn Kim 

Tây
0,45 80 0,95 1,25 0,2 Trọng lực 306 92,3 145 161

1.5
Kiên cố Kênh mương Kim 

Đông năm 2024
Gò Đình Bờ hồ

Thôn Kim 

Đông
0,235 15 0,5 0,7 0,12 Trọng lực 64 16,2 25 39

1.6
Kiên cố Kênh mương Kim 

Xuyên năm 2024
Xã Bảo Đám Miễu

Thôn Kim 

Xuyên
0,46 10 0,4 0,6 0,12 Trọng lực 109 27,1 43 66

1.7
Kiên cố Kênh mương Tân 

Giản năm 2024
Kênh Bê tông Bờ ngăn mặn

Thôn Tân 

Giản
0,35 12 0,5 0,7 0,12 Trọng lực 96 24,2 38 58

2 Xã Phước Quang 1,175 490,0 519 146,8 229 290

0,035 120 0,65 1,1 0,18 Trọng lực 18 5,4 8 10

0,360 150 0,8 1,2 0,18 Trọng lực 213 61,6 96 117

0,130 80 0,75 0,9 0,15 Trọng lực 53 14,8 23 30

2.2

KCHKM Tuyến từ xã 

Thuông đến giáp vườn bà 

Yến

xã Thuông vườn bà Yến
Định Thiện 

Đông 
0,650 140 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 235 65,0 102 133

Kích thước kênh

Hình thức 

tưới 

(trọng lực/

động lực)

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2024 TRÊM ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ-UBND ngày        /     /2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước)

STT Tên tuyến kênh Điểm đầu Điểm cuối 

Địa điểm 

xây dựng 

(thôn, KV)

Định Thiện 

Tây; Định 

Thiện 

Đông; An 

Hoà 

2.1

KCHKM Tuyến từ cống Bà 

Thu đến giáp Phước Hưng và 

từ trước UBND xã đến cổng 

chào văn hóa thôn Định 

Thiện Đông

Từ cống Bà 

Thu và trước 

UBND xã

Giáp Phước 

Hưng và cổng 

chào văn hóa 

thôn Định 

Thiện Đông

Phụ lục: I

Chiều 

dài (km)

Diện 

tích tưới 

(ha)

Chiều 

rộng 

(m)

Chiều 

cao (m)

Chiều 

dày (m)

Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa 

kênh mương của tỉnh

Hỗ trợ xi măng và 

quy đổi thành tiềnTổng 

cộng 

(tr.đ)

Hỗ trợ 

bằng 

tiền 

(tr.đ)
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Xi măng 

(tấn)

Thành tiền 

(tr.đ)

Kích thước kênh

Hình thức 

tưới 

(trọng lực/

động lực)

STT Tên tuyến kênh Điểm đầu Điểm cuối 

Địa điểm 

xây dựng 

(thôn, KV)

Chiều 

dài (km)

Diện 

tích tưới 

(ha)

Chiều 

rộng 

(m)

Chiều 

cao (m)

Chiều 

dày (m)

Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa 

kênh mương của tỉnh

Hỗ trợ xi măng và 

quy đổi thành tiềnTổng 

cộng 

(tr.đ)

Hỗ trợ 

bằng 

tiền 

(tr.đ)

3 Xã Phước Hiệp 6,520     1.920        2.354       652,0        1.024      1.329 

3.1 KCHKM thôn Tuân Lễ 0,480

-
Tuyến  kênh từ đường bê 

tông đến hầm ông Đông 

Đường bê 

tông

hầm ông 

Đông

Thôn Tuân 

Lễ
0,12 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 43 12,0 19 24

-
Tuyến kênh từ N1 đến nhà 

Triêng.
Kênh N1 Nhà Triêng

Thôn Tuân 

Lễ
0,36 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 130 36,0 57 73

3.2 KCHKM thôn Luật Chánh 0,50

-

Tuyến kênh từ tràng dưới 

chợ Đại Chánh đến đường 

Bê tông 

bờ tràng
Đường bê 

tông

Thôn Luật 

Chánh
0,15 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 55 15,0 24 31

-
Tuyến kênh từ bầu ngự đến 

hướng 16.
Bầu Ngự hướng 16

Thôn Luật 

Chánh
0,35 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 126 35,0 55 71

3.3 KCHKM thôn Tú Thuỷ 0,64

-
Tuyến kênh từ Võ Thị Phú 

đến ranh giới Phước Sơn
Võ Thị Phú

ranh giới 

Phước Sơn

Thôn Tú 

Thuỷ
0,24 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 87 24,0 38 49

-
Tuyến kênh từ bi đình đến 

Lưu Hoang.
Bi đình Lưu Hoang

Thôn Tú 

Thuỷ
0,4 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 145 40,0 63 82

3.4 KCHKM thôn Đại Lễ 0,67

-
Tuyến kênh từ kênh N4 đến 

đường nhựa
kênh N4 đường nhựa

Thôn Đại 

Lễ
0,2 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 72 20,0 31 41

-
Tuyến kênh từ kênh N8 đến 

sông kôn
kênh N8  Sông kôn

Thôn Đại 

Lễ
0,47 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 170 47,0 74 96

3.5
Kênh từ ĐH 42 đến ruộng 

ông Đoàn Trực
đường ĐH 42

ruộng ông 

Đoàn Trực

Thôn Giang 

Bắc
0,53 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 191 53,0 83 108

3.6 Kênh từ ĐH42 đến hạng nhì. đường ĐH 42 Hạng nhì
Thôn Giang 

Nam
1,04 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 375 104,0 163 212

3.7 KCHKM thôn Lục Lễ 0,81

-
Kênh từ bê tông xi măng đến 

hầm Bụng.

Mương bê 

tông
Hầm Bụng

Thôn Lục 

Lễ
0,24 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 87 24,0 38 49
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Xi măng 

(tấn)

Thành tiền 

(tr.đ)

Kích thước kênh

Hình thức 

tưới 

(trọng lực/

động lực)

STT Tên tuyến kênh Điểm đầu Điểm cuối 

Địa điểm 

xây dựng 

(thôn, KV)

Chiều 

dài (km)

Diện 

tích tưới 

(ha)

Chiều 

rộng 

(m)

Chiều 

cao (m)

Chiều 

dày (m)

Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa 

kênh mương của tỉnh

Hỗ trợ xi măng và 

quy đổi thành tiềnTổng 

cộng 

(tr.đ)

Hỗ trợ 

bằng 

tiền 

(tr.đ)

-
Kênh từ sau đình Lục Lễ 

xuống giáp mương tổ 8. 

sau đình Lục 

Lễ

giáp mương 

tổ 8

Thôn Lục 

Lễ
0,57 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 205 57,0 89 116

3.8 KCHKM thôn Lục Lễ 0,85

Kênh từ lù chính 2 đến 

nghẹo Cút.
Lù chính 2 Nghẹo Cúc

Thôn Lục 

Lễ
0,53 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 191 53,0 83 108

Kênh từ N1-2 chạy ra đám 

đình
kênh N1-2 đám Đình

Thôn Lục 

Lễ
0,32 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 116 32,0 50 65

9 KCHKM thôn Xuân Mỹ 1,0

Kênh từ tàu vôi + nghẹo + 

công dung đến cầu đất.
Tàu Vôi cầu Đất

Thôn Xuân 

Mỹ
0,6 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 217 60,0 94 122

Kênh từ đám Hanh đến 

đường bê tông.
Đám Hanh

Đường bê 

tông

Thôn Xuân 

Mỹ
0,4 120 0,6 0,8 0,15 Trọng lực 144 40,0 63 82

4 Xã Phước Hưng        0,87       70,0 487 138,8 219 268

4.1

KCH kênh mương thôn 

Lương Lộc; Tuyến kênh bờ 

Ký đến

đuôi Bàu Lương Lộc

Tuyến kênh 

bờ Ký

đến đuôi Bàu 

Lương Lộc
Lương Lộc        0,50 30 0,7 1,0 0,15 Trọng lực 221 60 95 126

4.2

KCH kênh mương thôn 

Lương Lộc; Tuyến từ mương 

bê tông

xóm 11 đến Bàu lương Lộc

Bờ bạn tay áo
đến Bàu lương 

Lộc
Lương Lộc        0,37 40 0,9 1,35 0,2 Trọng lực 266 78,8 124 142

5 Thị trấn Tuy Phước 0,124 130 44 12,4 19 24

5.1

KCHKM nội đồng, tuyến từ

cống ngoài nhà ông Phan

Thanh Diện, khu phố thạnh

Thế đến tiếp giáp mương sâu 

cánh đồng Bờ Tùng đội 11 

khu phố Mỹ Điền

Đường

BTXM cống

ngoài nhà

ông Phan

Thanh Diện

Kênh mương

BTXM

mương sâu

Khu phố

Thạnh Thế 
0,124 130 0,7 0,75 0,15 Trọng lực 44 12,4 19 24

6 Thị trấn Diêu Trì 3,0 45        1.642       207,0           322      1.319 

6.1 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ 0,7
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Xi măng 

(tấn)

Thành tiền 

(tr.đ)

Kích thước kênh

Hình thức 

tưới 

(trọng lực/

động lực)

STT Tên tuyến kênh Điểm đầu Điểm cuối 

Địa điểm 

xây dựng 

(thôn, KV)

Chiều 

dài (km)

Diện 

tích tưới 

(ha)

Chiều 

rộng 

(m)

Chiều 

cao (m)

Chiều 

dày (m)

Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa 

kênh mương của tỉnh

Hỗ trợ xi măng và 

quy đổi thành tiềnTổng 

cộng 

(tr.đ)

Hỗ trợ 

bằng 

tiền 

(tr.đ)

-

Tuyến kênh: Từ mương vùng 

Máng đến cây Trảy vùng 

Rộc

Mương vùng 

Máng

Ruộng vùng 

Rộc
Luật Lễ 0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 164 20,7 32 132

-
Tuyến kênh: Từ nhà ông 

Trạch đến Đê sông Cát

Nhà ông 

Trạch
Đê sông Cát Luật Lễ 0,4 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 219 27,6 43 176

6.2

KCH Kênh mương, tuyến: 

Từ Miếu Tổ 1 đến mương 

BT vùng cây Sung

Mương vùng 

Miếu

Ruộng vùng 

cây Sung
Luật Lễ 0,8 15,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 438 55,2 86 351

6.3 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ 0,7

-

Tuyến kênh: Từ mương vùng 

Soi đến mương Phong 

Thạnh

Mương vùng 

Soi

Mương Phong 

Thạnh
Luật Lễ 0,4 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 219 27,6 43 176

-
Tuyến kênh: Từ Bờ Nhị đến 

vùng Bốm
Bờ Nhị Vùng Bốm Luật Lễ 0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 164 20,7 32 132

6.4 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ, Khu phố Diêu Trì 0,8

-

KCH Kênh mương, tuyến: 

Từ Ruộng cữa mương đến 

Vùng Rộc

Ruộng cữa 

mương 
Vùng Rộc Luật Lễ 0,5 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 274 34,5 54 220

-

KCH Kênh mương, tuyến: 

Từ trong mương Trạm bơm 

Gốc me đến mương BT

Trong Trạm 

bơm Gốc me
Mương BT Diêu Trì 0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 Động lực 164 20,7 32 132

   14,057     2.940        6.122    1.434,9        2.249      3.870 Tổng cộng
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